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TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn 
tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND tỉnh) đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định một số nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Để triển khai Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 về việc ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 21/01/2021, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp ban hành Kết luận kiểm tra số 04/KL-KTrVB đã có ý kiến kết luận việc UBND tỉnh ban hành Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 về việc ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là không đúng thẩm quyền. Và điểm b khoản 1 Điều 7 và điểm b khoản 1 Điều 9 của Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 quy định: "Căn cứ khả năng, nguồn lực, đặc thù, trình độ hoạt động KH&CN của cơ quan, đơn vị, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, ban hành mức hệ số tiền công ngày cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở để thực hiện thống nhất trong phạm vi Bộ, cơ quan trung ương và địa phương."
Hơn nữa, về nguyên tắc áp dụng định mức xây dựng và phân bổ dự toán tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN) quy định: "Căn cứ quy định tại Thông tư này, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, ban hành các nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở để thực hiện thống nhất trong phạm vi Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đảm bảo phù hợp với nguồn lực, đặc thù hoạt động KH&CN của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương".
Do vậy, việc trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định một số nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là để thực hiện thống nhất trong phạm vi địa phương.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích
Quy định một số nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phù hợp với khả năng, nguồn lực, đặc thù, trình độ hoạt động KH&CN của tỉnh.

2. Quan điểm xây dựng văn bản

- Phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013, Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH11 ngày 25 tháng 6 năm 2015.

- Đảm bảo trình tự, thủ tục xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Đảm bảo nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi không vượt quá định mức quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN; phù hợp với khả năng, nguồn lực, đặc thù, trình độ hoạt động KH&CN của tỉnh. 

- Nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi quy định tại Nghị Quyết này bằng với nội dung và định mức đã ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước; các hoạt động phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN của cơ quan có thẩm quyền.

2. Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhiệm vụ KH&CN và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Chính sách 1: Khung định mức làm căn cứ xây dựng dự toán nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước.
a) Mục tiêu của chính sách: Quy định nội dung và định mức của các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước.
b) Nội dung của chính sách: Quy định hệ số tiền công cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước phối hợp nghiên cứu; dự toán chi phí mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu; dự toán chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định; dự toán chi hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu; dự toán chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu; dự toán chi họp hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; dự toán chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN; các khoản chi khác.

c) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn: Để phù hợp với khả năng, nguồn lực, đặc thù, trình độ hoạt động KH&CN của tỉnh, các định mức được tính như sau:

- Về hệ số tiền công cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước phối hợp nghiên cứu; dự toán chi hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu; dự toán chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN.

+ Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Hệ số tiền công cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước phối hợp nghiên cứu; dự toán chi hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu; dự toán chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN được tính bằng 70% định mức cùng loại được quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN.

+ Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: Hệ số tiền công cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; dự toán chi hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu; dự toán chi họp hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; dự toán chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN được tính bằng 70% định mức cùng loại đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

- Đối với dự toán chi phí mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu; dự toán chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định; dự toán chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu; dự toán chi họp hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; các khoản chi khác thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN.

2. Chính sách 2: Một số nội dung và định mức chi quản lý nhiệm vụ KH&CN
a) Mục tiêu của chính sách: Quy định nội dung và định mức chi quản lý nhiệm vụ KH&CN.
b) Nội dung của chính sách: Quy định định mức chi hoạt động của các Hội đồng; định mức xây dựng dự toán chi thuê chuyên gia tư vấn độc lập; chi thông báo tuyển chọn trên các phương tiện truyền thông; dự toán chi công tác kiểm tra, đánh giá giữa kỳ.

c) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn: Để phù hợp với khả năng, nguồn lực, đặc thù, trình độ hoạt động KH&CN của tỉnh, các định mức được tính như sau:
- Định mức chi hoạt động của các Hội đồng KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở:
+ Định mức chi Hội đồng KH&CN cấp tỉnh: Định mức chi hoạt động của các Hội đồng được tính bằng 70% định mức cùng loại được quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN.

+ Định mức chi Hội đồng KH&CN cấp cơ sở: Định mức chi hoạt động của các Hội đồng được tính bằng 70% định mức cùng loại đối với định mức chi quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

- Định mức xây dựng dự toán chi thuê chuyên gia tư vấn độc lập được tính bằng 80% định mức cùng loại được quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN.

- Đối với chi thông báo tuyển chọn trên các phương tiện truyền thông; dự toán chi công tác kiểm tra, đánh giá giữa kỳ thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

Nguồn lực để đảm bảo cho việc thi hành văn bản sau khi được thông qua, nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ được phân bổ hàng năm.

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN

Dự thảo Nghị quyết sẽ được UBND tỉnh trình tại kỳ họp giữa năm 2021 của HĐND tỉnh.

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Để kịp thời khắc phục Kết luận kiểm tra số 04/KL-KTrVB ngày 21/01/2021 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) về kết luận kiểm tra Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh và quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi có tính liên tục, không bị gián đoạn và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh kính trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét xem xét, quyết định cho xây dựng Nghị quyết nói trên./. 

Xin gửi kèm theo:

- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ

- Kết luận kiểm tra số 04/KL-KTrVB ngày 21/01/2021 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp)
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh.

	Nơi nhận:                                                                  

- Như trên;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, KH&CN;

- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP (KGVX);

- Lưu VT, KGVX.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh


DỰ THẢO








